PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Thư mời báo giá số        /TM-TTYT ngày 03/8/2026 của TTYT Chí Linh)
1. Thông tin chi tiết:
	STT
	KHU VỰC LÀM SẠCH

	
1
	Khu A – Hành chính: (Nhà 2 tầng)
Tầng 1: 6 phòng, 1 nhà vệ sinh
Tầng 2: 6 phòng, 1 nhà vệ sinh

	

2
	· Khu B – Phòng Khám: (Nhà 3 tầng)
· Tầng 1: 15 buồng bệnh, 6 phòng chức năng, 4 phòng hành chính, 4 nhà vệ sinh.
· Tầng 2: 13 buồng bệnh, 8 phòng chức năng, 2 phòng hành chính, 8 nhà vệ sinh
·  Tầng 3: 1 hội trường, 3 phòng Trưởng khoa, 4 phòng chức năng, 3 phòng bệnh, 4 nhà vệ sinh

	
3
	· Khu C – Khoa Cấp cứu- HSTC và Chống độc, Khoa Ngoại- Phẫu thuật- Gây mê hồi sức, Khoa Mắt- RHM- TMH: (Nhà 3 tầng)
· Tầng 1: 12 phòng, 4 nhà vệ sinh
· Tầng 2: 16 phòng, 6 nhà vệ sinh
· Tầng 3: 17 phòng, 4 nhà vệ sinh



	
4
	· Khu D – Khoa Nhi, Khoa YHCT- PHCN, X- Quang: (Nhà 2 tầng)
· Tầng 1: 21 phòng, 5 nhà vệ sinh, 1 nhà tắm.
·  Tầng 2: 23 phòng, 6 nhà vệ sinh, 2 nhà tắm

	
5
	· Khu G – Khoa Nội: (Nhà 2 tầng)
· Tầng 1: 7 phòng bệnh, 8 phòng chức năng, 6 nhà vệ sinh.
· Tầng 2:16 phòng bệnh, 2 phòng chức năng, 6 nhà vệ sinh.

…

	
6
	· Khu E – Khoa Dược: (Nhà 2 tầng), 17 phòng, 2 nhà vệ sinh.
· Khoa Truyền nhiễm (1 tầng): 13 phòng bệnh, 3 phòng ARV, 2 phòng hành chính, 2 nhà vệ sinh


	7
	Toàn bộ khu vực ngoai cảnh



2. Nội dung công việc:
	Nội dung công việc
	Hàng ngày
	Hàng tuần
	Hàng tháng

	1. KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG

	a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa

	- Quét mạng nhện
	 
	 
	x

	- Lau đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ.
	 
	 
	x

	- Lau  ghế chờ ngoài hành lang.
	x
	 
	 

	- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo dán giấy thông báo (nếu có).
	x
	 
	 

	- Lau kính hành lang thấp dưới  03m
	 
	x
	 

	- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ
	 
	 
	x

	- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn .
	 
	x
	 

	- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.
	x
	 
	 

	- Lau lan can hành lang. 
	 
	x
	 

	- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt.
	x
	 
	 

	- Lau sàn bằng cây lau khô.
	x
	 
	 

	- Vận chuyển rác tới nơi quy định.
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết bẩn.
	x
	 
	 

	b. Làm sạch cầu thang bộ

	- Quét mạng nhện
	 
	 
	x

	- Lau đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ, bảng điện.
	 
	x
	 

	- Làm sạch các vách tường, vách thang: chữ viết, vết keo dán giấy thông báo (nếu có).
	 
	x
	 

	- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn .
	 
	x
	 

	- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.
	x
	 
	 

	- Làm sạch các ô thoáng dọc hành lang
	 
	x
	 

	- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt.
	x
	 
	 

	- Lau sàn bằng cây lau khô.
	x
	 
	 

	- Thu gom rác thải
	x
	 
	 

	- Vận chuyển rác thải
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết bẩn.
	x
	 
	 

	c. Khu nhà vệ sinh

	- Quét mạng nhện
	 
	x
	 

	- Lau trần
	 
	x
	 

	- Làm sạch két xả nước WC
	 
	 
	x

	- Lau hệ thống đèn và các thiết bị vệ sinh: Lavabô, bệt.
	x
	 
	 

	- Lau hệ thống cửa ra vào, cửa sổ.
	 
	x
	 

	- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch.
	x
	 
	 

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác
	x
	 
	 

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	x
	 
	 

	- Thường xuyên kiểm tra dội nước hoặc xử lý các vết bẩn phát sinh.
	x
	 
	 

	- Vận chuyển rác tới nơi quy định
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết bẩn.
	x
	 
	 

	2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Khu hành chính, phòng trưởng khoa, phòng y tá trưởng, phòng họp, phòng đợi, và các phòng chức năng khác. . . )

	- Quét mạng nhện
	 
	x
	 

	- Lau hệ thống đèn chiếu sáng.
	 
	 
	x

	- Làm sạch các vách tường: chữ viết, vết keo dán giấy thông báo (nếu có).
	x
	 
	 

	- Làm sạch bồn rửa tay.
	x
	 
	 

	- Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	 
	 

	- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới 03m
	x
	 
	 

	- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ
	x
	 
	 

	- Làm sạch bảng công tắc đèn ....
	 
	x
	 

	- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.
	x
	 
	 

	- Lau lan can hành lang. 
	x
	 
	 

	- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt.
	x
	 
	 

	- Lau sàn bằng cây lau khô.
	x
	 
	 

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác
	x
	 
	 

	- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.
	x
	 
	 

	- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch.
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	x
	 
	 

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết bẩn.
	x
	 
	 

	3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN (như phòng khám, phòng hồi sức cấp cứu, X.quang, …)

	- Quét mạng nhện
	 
	 
	x

	- Lau đèn chiếu sáng.
	 
	 
	x

	- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo dán giấy thông báo....(nếu có).
	 
	x
	 

	- Làm sạch bồn rửa tay.
	x
	 
	 

	- Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	 
	 

	- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới  03m
	 
	x
	 

	- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ
	 
	 
	x

	- Làm sạch bảng công tắc đèn...
	 
	x
	 

	- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.
	 
	x
	 

	- Lau lan can hành lang. 
	x
	 
	 

	- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt.
	x
	 
	 

	- Lau sàn bằng cây lau khô.
	x
	 
	 

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác
	x
	 
	 

	- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.
	x
	 
	 

	- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch.
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	x
	 
	 

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết bẩn.
	x
	 
	 

	4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH

	- Quét mạng nhện
	 
	 
	x

	- Lau đèn chiếu sáng.
	 
	 
	x

	- Làm sạch bồn rửa tay.
	x
	 
	 

	- Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	 
	 

	- Làm sạch giường bệnh nhân
	x
	 
	 

	- Làm sạch tủ đựng đồ của bệnh nhân
	x
	 
	 

	- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ
	 
	x
	 

	- Làm sạch bảng công tắc đèn ....
	 
	x
	 

	- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.
	 
	x
	 

	- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và tiến hành lau sàn bằng cây lau  ướt.
	x
	 
	 

	- Lau sàn bằng cây lau khô.
	x
	 
	 

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác
	x
	 
	 

	- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định.
	x
	 
	 

	- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch.
	x
	 
	 

	- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng
	01 lần/ 3 tháng

	5 . KHU VỰC NGOẠI CẢNH

	- Quét khu vực lối đi chung xung quanh các toà nhà
	x
	 
	 

	- Vệ sinh thùng rác
	 
	x
	 

	- Thu gom  rác thải
	x
	 
	 

	- Vận chuyển rác đến nơi qui định
	x
	 
	 

	- Tổng vệ sinh chung
	 
	 
	x




























